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	Tên BC đầu mối 
	Địa chỉ BC đầu mối 

	1
	An Giang
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ: Số 5 Đường Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
Phụ trách:Quách Khánh Linh
ĐT:02963.535352/0919698283
	Số 5 Đường Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

	2
	Bạc Liêu
	Bưu cục hệ 1 Bạc Liêu
Địa chỉ: 20 Trần Phú, P3,TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Phụ trách: Hứa Thị Bé Hai
Điện thoại: 0945945545
Email:
	20 Trần Phú, P3,TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

	3
	Bắc Giang
	Bưu cục HCC BẮC GIANG
Địa chỉ: Quảng Trường 03/2 TP Bắc Giang
Phụ trách: Lương Thu Thảo 
Điện thoại: 02043.861861/ 0969 088655
Email:
	Bưu cục HCC Băc Giang
Quảng Trường 03/2 TP Bắc Giang

	4
	Bắc Kạn
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ:Tổ 7, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Phụ trách: Nông Thị Hương Thảo
Điện thoại: 02093873456/ 0919 921 595
Email:  thaoxiuu95@gmail.com
	Tổ 7, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

	5
	Bắc Ninh
	Bưu cục Hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ:Số 11A đường Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Phụ trách:Vũ Thị Yên Ly
Điện thoại: 0946 500 568
Email:
	Số 11A đường Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

	6
	Bến Tre
	BC KHL Bến Tre
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Phụ trách: Trần Thị Ngọc Nhi
Điện thoại: 0949985935
Email: nhittn.bdbt@vnpost.vn
	Đường Nguyễn Thị Định Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

	7
	Bình Dương
	Bưu cục Hệ 1 (trong TTHC)
Địa chỉ: Tầng 1, Tháp B, Toà Nhà Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Phụ trách: Hà Minh Khai
Điện thoại: 0274.3822853
Email: Khai0707@gmail.com
	Tầng 1, Tháp B, Toà Nhà Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

	8
	Bình Định
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ:127 Hai Bà Trưng, P. Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định
Phụ trách:Phan Thị Thanh Hương
Điện thoại: 02563 636 389
Email:
	127 Hai Bà Trưng, P. Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định

	9
	Bình Phước
	BC Hành chính công 
Địa chỉ:727 QL14, P.Tân Bình - TP Đồng Xoài, Bình Phước 
Phụ trách: Nguyễn Thị Kim Chung 
Điện thoại: 0908.462.213
	727 QL14, P.Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước

	10
	Bình Thuận 
	BC Hành chính công 
Địa chỉ:
Phụ trách: Lê An Vy
Điện thoại: 0252 3833923
	 

	11
	Cà Mau
	BC KHL 
Địa chỉ: Số 3, Lưu Tấn Tài, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Phụ trách: Nguyễn Trường An
Điện thoại: 0941690752
Email:
	số 3, Lưu Tấn Tài, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

	12
	Cao Bằng
	Bưu cục Hành Chính công
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng
Phụ trách: Hoàng Thị Bích Thu
Điện thoại: 0387 413 292
	Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

	13
	Cần Thơ
	Bưu cục Hành Chính Công
Địa chỉ: Số 2 Hòa Bình, Phường An, Quận Ninh Kiều
Phụ trách:Võ Thị Thúy Nga
Điện thoại: 0917228868
	 Số 02 Hòa Bình, Tân An, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

	14
	Đà Nẵng
	Bưu điện Hệ 1
Địa chỉ: 75 Trần Phú Đà Nẵng 
Phụ trách: Dương Thị Phương Lan
Điện thoại: 0918336982/ 02363.828547
	75 Trần Phú Đà Nẵng 

	15
	Đắk Lắk
	BC.Hành chính công
Địa chỉ:01-03 Nơ Trang Lơng TP Buôn Ma Thuột Tỉnh Đăk Lăk
Phụ trách: Nguyễn Đức Chương-0914585758
Trưởng BC: Phạm Thị Bích Nguyệt - 0914130506
Điện thoại: 02623 818999
Email:
	01-03 Nơ Trang Lơng TP Buôn Ma Thuột Tỉnh Đăk Lăk

	16
	Đắk Nông
	Bưu cục HCC
Địa chỉ:Số 25 Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông 
Phụ trách: Lê Huyền Trang
Điện thoại: 0931 646777
Email:
	Số 25 Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông

	17
	Điện Biên
	BC Thannh Bình 
Địa chỉ: TDP 4 phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Phụ trách: Phạm Thùy Dương
Điện thoại: 0915377166; 0215.3825656
Email:
	TDP 4 phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

	18
	Đồng Nai
	BC Hành chính công
Địa chỉ:Số 33, Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Phụ trách:Phan Ngọc Thanh
Điện thoại:'0834544425
Email:
	Số 33, Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

	19
	Đồng Tháp
	Bưu Điện Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ:85 Nguyễn Huệ Phường 1 
TP Cao Lãnh ĐT
Phụ trách:Nguyễn Thị Thanh Thảo
Trưởng BC
Điện thoại:' 02773.851303; 0903662789
Email:
	85 Nguyễn Huệ Phường 1 
TP Cao Lãnh ĐT

	20
	Gia Lai
	Bưu Cục Hành chính công
Địa chỉ: 69 Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Phụ trách: Hà Thị Hồng Yến
Điện thoại: 0914228686
Email: hayen1975@gmail.com
	69 Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

	21
	Hà Giang
	BC Hành chính công
Địa chỉ: Số 59 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	Số 59 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

	22
	Hà Nam
	Bưu cục Trung tâm hành chính công
Địa chỉ: Số 07 đường Trần Phú phường Quang Trung TP Phủ Lý tỉnh Hà nam
Phụ trách: 
Điện thoại: 02263841081
Email:
	Số 07 đường Trần Phú phường Quang Trung TP Phủ Lý tỉnh Hà nam

	23
	Hà Nội
	Bưu điện Trung tâm 4
Phụ trách: Lê Thanh Hải -chức vụ: Giám đốc
Điện Thoại 0949903456
Nguyễn Thị Thu Hằng -TP Kinh Doanh 
Điện thoại: 0949609898
Email: bdtt4pkd@gmail.com
Bưu cục đầu mối phục vụ: 
129049-KHL Nam Từ Liêm 2
Phụ trách: Bùi Quang Anh 
Điện thoại: 0945975448
Email: hcctuliem2017@gmail.com
	14 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm HN

	24
	Hà Tĩnh
	Bưu Cục hành chính công
Địa chỉ: Số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Phụ trách: Trịnh Thị Mai Trang 
Điện thoại: 0916 101 085
Email:
	Số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	25
	Hải Dương
	Bưu cục Trung tâm hành chính công
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng - Trần phú - Tp Hải Dương tỉnh Hải Dương
Phụ trách: Trần Thị Thu 
Điện thoại: 02203868799
	Đường Tôn Đức Thắng - Trần phú - Tp Hải Dương tỉnh Hải Dương

	26
	Hải Phòng
	Hành chính công -181055
Bưu cục Hành Chính Công - TT1 - Bưu điện Hải Phòng; Số 5 Nguyễn Tri Phương Minh Khai Hồng Bàng Hải Phòng
Phụ trách: Vũ Thanh Yên
0912155166
	Số 5 Nguyễn Tri Phương phường Minh Khai quận Hồng Bàng TP Hải Phòng

	27
	Hậu Giang
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ:Số 93, Đường 3/2, KV2, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang
Phụ trách: Nguyễn Thị Như Phượng
Điện thoại:'0911 185 111
Email:
	Số 93, Đường 3/2, KV2, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang

	28
	Hòa Bình
	Bưu cục HCC - Bưu điện Thành phố Hòa Bình
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Phụ trách: Nguyễn Thị Huyền Trang
Điện thoại:0978718567/0888597068
Email:
	Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

	29
	Hồ Chí Minh
	Bưu cục HCC Sài Gòn
Địa chỉ: 230 Hai Bà Trưng, P Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Phụ trách: Lê Hoàng Phong
Điện thoại: ‎0923015038
gdsaigon1@gmail.com
	230 Hai Bà Trưng, P Tân Định, Quận 1, TP. HCM

	30
	Hưng Yên
	Bưu cục Hành chính công 
Địa chỉ: Số 2, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Phụ trách: Tạ Thị Hiển
Điện thoại: 0912505486
Email:
	Số 2, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

	31
	Kiên Giang
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ:  50-52, Đường 3/2, P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - HCC Kiên Giang
Phụ trách: Nguyễn Hoàng Vũ
Điện thoại: 0834560675
Email:
	50-52, Đường 3/2, P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - HCC Kiên Giang

	32
	Kon Tum
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ:70 Lê Hồng Phong - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Phụ trách: Lâm Thị Bích Nhật
Điện thoại: 02603550550
Email:
	70 Lê Hồng Phong - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum

	33
	Khánh Hòa
	Bưu cục KHL Nha Trang
Địa chỉ:Số 01 Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Phụ trách: Nguyễn Cát Thành
Điện thoại: 02583810907 - 0886461777
Email:
	Số 01 Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

	34
	Lai Châu
	Bưu cục 393535 HCC Lai Châu
Địa chỉ: Tòa nhà số 2 Trung tâm phục vụ hành chính công Lai Châu .
Phụ trách: Vàng Thị Chăm
Điện thoại:' 0975052964
Email: vangcham1997@gmail.com
	Đường Nguyễn Lương Bằng Tổ 23 Đông Phong Lai Châu

	35
	Lạng Sơn
	Bưu cục Hành chính công 
Địa chỉ: 20 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Phụ trách: Vi Thị Thanh Giang
Điện thoại: 02053 715 888
Email:
	20 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

	36
	Lào Cai
	Bưu Cục Trần Hưng Đạo
Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo-Phường Nam Cường-Thành phố Lào Cai
Phụ trách:Vũ Thị Hải Yến
Điện thoại:'0815 850 113
Email:
	Đại lộ Trần Hưng Đạo-Phường Nam Cường-Thành phố Lào Cai

	37
	Lâm Đồng
	Bưu cục Trung tâm hành chính
Địa chỉ:Số 36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Phụ trách: Nguyễn Thị Phương Vân
Điện thoại:'0947760987
Email:
	Số 36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

	38
	Long An
	Bưu điện TP. Tân An
Địa chỉ: Số 01 Quốc lộ 1A, P.2, TP Tân An, Long An
Phụ trách: Lê Thị Thúy Nguyện
Điện thoại: 0858 172 737
Email:
	số 01 Quốc lộ 1A, P.2, TP Tân An, Long An

	39
	Nam Định
	Bưu cục KHL
Địa chỉ: Số 4 Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định 
Phụ trách:Trần Thị Băng Thanh 
Điện thoại: 0946 486 966
Email:
	Số 4 Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

	40
	Ninh Bình
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Phụ trách: Tạ Thị Thanh Loan
Điện thoại:'02293 683 535/0815 983 388
Email:
	Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

	41
	Ninh Thuận
	Bưu cục Hành chính công
Địa chỉ:217 Thống Nhất, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Phụ trách:
Điện thoại: 02593 835 199
Email:
	217 Thống Nhất, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

	42
	Nghệ An
	BC Hành chính công 
Địa chỉ: Số 16, Đường Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Thông Điện thoại:0916 425 626
Email:
	Số 16, Đường Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

	43
	Phú Thọ
	Bưu cục HCC
Địa chỉ: Số 1684, Đại Lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Phụ trách: Lê Thị Thanh Loan
Điện thoại: 0916 012 568
Email:
	Số 1684, Đại Lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

	44
	Phú Yên
	Bưu cục HCC
Địa chỉ: 206A Trần Hưng Đạo, P4, Tuy Hòa, Phú Yên
Phụ trách: Phạm Thị Phú
Điện thoại:0914620622
Email:
	206A Trần Hưng Đạo, P4, Tuy Hòa, Phú Yên

	45
	Quảng Bình
	BC hành chính công TP Đồng Hới
Địa chỉ:  09 Quang Trung, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Phụ trách: Trần Thảo 
Điện thoại: 0917841266
Email:
	09 Quang Trung, TP Đồng Hới, Quảng Bình

	46
	Quảng Nam
	Bưu cục hành chính công Quảng Nam
Địa chỉ:159B Trần Qúy Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phụ trách: Đoàn Thị Ái Vân
Điện thoại: 0913731159
Email:
	159B Trần Qúy Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

	47
	Quảng Ninh
	Bưu cục Cột 5
Địa chỉ: Tổ 2, Khu 1, P. Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Phụ trách: Hoàng Thị Hải Yến
Điện thoại: 0912 658 699
Email:
	Tổ 2, Khu 1, P. Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

	48
	Quảng Ngãi
	Bưu cục HCC
Địa chỉ:54 Hùng Vương, tp Quảng Ngãi 
Phụ trách: Nguyễn Thị Thu 
Điện thoại:'0393544299
Email:
	54 Hùng Vương, tp Quảng Ngãi 
(Nằm trong Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh)

	49
	Quảng Trị
	Bưu cục HCC
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị 
Phụ trách: Trần Thị Thu Hà
Điện thoại: 0919 071 083
Email:
	22 Trần Hưng Đạo TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị 

	50
	Sóc Trăng
	Bưu cục HCC
Địa chỉ:Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Sóc Trăng
Phụ trách:
Điện thoại:
Email:
	Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP ST, ST

	51
	Sơn La
	Bưu cục HCC
Địa chỉ:Trung tâm HCC Tỉnh Số 01 đường Tô Hiệu Tp Sơn La
Phụ trách: Lê Thị Ngân 
Điện hoại:02123 852 568
Email:
	Trung tâm HCC Tỉnh Số 01 đường Tô Hiệu Tp Sơn La

	52
	Tây Ninh
	Bưu cục HCC
Địa chỉ: 83 đường Phạm Tung, Khu phố 1, Tây Ninh
Phụ trách:  Nguyễn Tố Uyên 
Điện thoại: 0273 535 055
Email:
	83 đường Phạm Tung, Khu phố 1, Tây Ninh

	53
	Tiền Giang
	Bưu cục HCC 
Địa chỉ:59 Đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Phụ trách: 
Điện thoại:02733 772 882
Email:
	59 Đường 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

	54
	Tuyên Quang
	Bưu cục Tuyên Quang
Địa chỉ:Số 609, tổ 24, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Phụ trách: Thạch Thị Thu Nga
Điện thoại:'0915115699/02073922460
Email:
	Số 609, tổ 24, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

	55
	Thái Bình
	Bưu cục HCC Thái Bình
Địa chỉ:Đường Lý Thường Kiệt , Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình
Phụ trách: Phạm Thị Trinh
Điện thoại: 886909393
Email:trinhpham1293@gmail.com
	Đường Lý Thường Kiệt , Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

	56
	Thái Nguyên
	Bưu cục HCC Thái Nguyên
Địa chỉ:số 10, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Phụ trách:Nguyễn Trung Nguyên
Điện thoại: 0949 786 555
Email:
	số 10, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	57
	Thanh Hóa
	Bưu cục Hệ 1
Địa chỉ:04 Hà Văn Mao - P. Ba Đình - TP Thanh Hóa
Phụ trách: Đỗ Thị Hà
Điện thoại: 0916 645 186
Email:
	04 Hà Văn Mao - P.Ba Đình - TP Thanh Hóa

	58
	Thừa Thiên Huế
	Bưu cục Trung tâm hành chính công
Địa chỉ:Số 8 Hoàng Hoa Thám TP Huế 
Phụ trách: Huỳnh Thị Thu Lân
Điện thoại: 0946 872 384
	Số 8 Hoàng Hoa Thám TP Huế 

	59
	Trà Vinh
	Bưu cục KHL
Địa chỉ:70A Hùng Vương Phường 4 TPTV
Phụ trách: 
Điện thoại:
Email:
	70A Hùng Vương Phường 4 TPTV

	60
	Vĩnh Long
	Bưu cục KHL Vĩnh Long
Địa chỉ:166/3C Phạm Hùng, Khóm 4, Phường 9, TP.Vĩnh Long
Phụ trách: Nguyễn Hoàng Thanh Thảo
Điện thoại: 0270 3 822 100
	166/3C Phạm Hùng, Khóm 4, Phường 9, TP.Vĩnh Long

	61
	Vĩnh Phúc
	BC HCC Vĩnh Phúc 
Địa chỉ:Trung tâm HCC Vĩnh Phúc Số 5 Nguyễn Trãi, P. Đống Đa, TP Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc
Phụ trách: Phạm Việt Cường
Điện thoại: 0568 715 999
	Trung tâm HCC Vĩnh Phúc Số 5 Nguyễn Trãi, 
P. Đống Đa, TP Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc

	62
	Vũng Tàu
	BC Hành chính công
Địa chỉ:100 đường 27/4 phường Phước Hiệp TP Bà Rịa tỉnh BRVT
Phụ trách: Thái Thị Hoàng Anh
Điện thoại:'0785652785
	100 đường 27/4 phường Phước Hiệp TP Bà Rịa tỉnh BRVT

	63
	Yên Bái
	Bưu Cục HCC
Địa chỉ:Trung Tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Phụ trách: Đỗ Thị Tuyết Vân
Điện thoại:0946253388
Email:
	Trung Tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái




